SỐ LIỆU THỐNG KÊ

tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 tháng đầu năm 2020

1. Kết quả ước thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 5 tháng đầu năm 2020 

(1) Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 182.400 tấn, bằng 58% kế hoạch năm, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2019.

(2) Sản lượng chè búp tươi ước đạt 12.616 tấn, bằng 17% kế hoạch năm, giảm 61,2% so với cùng kỳ năm 2019.      

 (3) Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 23.000 tấn, bằng 41,2% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính ước đạt 18.900 tấn, bằng 39,5% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019.       

(4) Trồng rừng ước đạt 12.481,6 ha, bằng 78% kế hoạch năm, tăng 7,6% (tương đương 881,6 ha) so với cùng kỳ năm 2019.      
(5) Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 4.273 tỷ đồng, bằng 32,9% kế hoạch năm, tăng 2,7% (tương đương 111,1 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019.         
(6) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 6.990 tỷ đồng, bằng 35,2% kế hoạch năm, giảm 3,6% (tương đương 292 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019.         
(7) Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 57,6 triệu USD, bằng 27,4% kế hoạch năm, giảm 11,7% (tương đương 6,8 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2019. 

(8) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.033 tỷ đồng, bằng 29% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019.     

(9) Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 5.176 tỷ đồng, bằng 30,5% kế hoạch năm, tăng 26,5% (tương đương 1.083 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019.

(10) Thành lập mới 83 doanh nghiệp (bằng 30,2% kế hoạch năm), 22 hợp tác xã (bằng 36,7% kế hoạch năm); 227 tổ hợp tác, bằng 22,7% kế hoạch năm.       
(11) Số lao động được tạo việc làm mới ước đạt 6.610 lao động, bằng 36,7% kế hoạch năm, giảm 25% (tương đương 2.199 lao động) so với cùng kỳ năm 2019.         

(12) Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin ước đạt 32,6%.        

2. Về phát triển kinh tế

a) Trong sản xuất nông nghiệp

- Công tác trồng trọt, chăn nuôi tập trung vào các hoạt động chăm sóc bảo vệ các cây trồng vụ Đông Xuân; chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Hè Thu; diện tích Lúa đã cấy đạt 19.637 ha, vượt 4,56% kế hoạch; diện tích Ngô đã trồng đạt 20.562,1 ha, vượt 28,1% kế hoạch. Chủ động phòng, chống, kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát và các loại bệnh dịch đối với đàn gia súc và gia cầm
; đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn; phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, quy mô trang trại gắn với an toàn sinh học và phòng trừ dịch bệnh; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 23.000 tấn, bằng 41,2% kế hoạch năm tăng 9,5% so với cùng kỳ. 


- Diện tích trồng rừng ước đạt 12.482 ha (bằng 78% kế hoạch năm, tăng 7,6% - tương đương 882 ha so với cùng kỳ năm 2019); tổ chức khai thác 337.162 m3 gỗ rừng trồng. Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; trong tháng 5/2020, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ cháy rừng, đã phát hiện và xử lý 65 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. 


- Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản ước đạt 5.795 tấn, bằng 53,6% kế hoạch, tăng 7,21% so với cùng kỳ 2019.       


- Tiếp tục triển khai xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 theo kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh đã có 64 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 42,6% tổng số xã toàn tỉnh)
; 02 xã đạt 19/19 tiêu chí đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt công nhận nông thôn mới; 03 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 34 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 47 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí.


b) Trong sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 11,1%, tính chung 5 tháng tăng 2,4% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ như: Quặng chì tăng 8,3%; tinh bột sắn tăng 24,5%; xi măng tăng 23,1%; các sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất liệu khoáng khác tăng 82,9%; điện thương phẩm tăng 4,7%... Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 5/2020 ước đạt 916,5 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 4.273 tỷ đồng (bằng 32,9% kế hoạch năm, tăng 2,7% - tương đương 111,1 tỷ đồng so với cùng kỳ).         


c) Về thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2020 ước đạt 1.433 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 6.990 tỷ đồng (bằng 35,2% kế hoạch năm, giảm 3,6% - tương đương 291,8 tỷ đồng so với cùng kỳ). Trong 5 tháng đầu năm toàn tỉnh đã đón 69.888 lượt khách du lịch bằng 14,5% kế hoạch, giảm 75,4% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế đạt 7.488 lượt); doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 42 tỷ đồng, bằng 13,9% kế hoạch, giảm 66,5% so với cùng kỳ.


d) Về xuất nhập khẩu


Giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2020 ước đạt 12 triệu USD, lũy kế 5 tháng ước đạt 57,6 triệu USD (bằng 27,4% kế hoạch năm, giảm 11,7% - tương đương 6,8 triệu USD so với cùng kỳ). Giá trị nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2020 ước đạt 4,3 triệu USD, lũy kế 5 tháng ước đạt 23,9 triệu USD (giảm 13,9% so với cùng kỳ). 



đ) Về đầu tư phát triển   


Tổng vốn đầu tư phát triển tháng 5/2020 ước đạt 1.746 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 5.176 tỷ đồng (bằng 30,5% kế hoạch, tăng 26,5% - tương đương 1.083 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019), trong đó: Vốn đầu tư phát triển của khu vực nhà nước ước đạt 1.276 tỷ đồng (bằng 21,2% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ); vốn ngoài nhà nước ước đạt 3.836 tỷ đồng (bằng 39,6% kế hoạch, tăng 37,6% so với cùng kỳ); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 63,6 tỷ đồng (bằng 5% kế hoạch, giảm 65,6% so với cùng kỳ).                     


Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã giải ngân đến hết tháng 5/2020 đạt 1.323 tỷ đồng (bằng 29% kế hoạch), trong đó: Nguồn vốn kéo dài từ năm 2019 sang năm 2020 giải ngân đạt 57,9 tỷ đồng (bằng 60,4% kế hoạch); vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 634,4 tỷ đồng (bằng 26,4% kế hoạch); vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 480,3 tỷ đồng (bằng 52% kế hoạch); vốn nước ngoài (ODA) giải ngân đạt 156,2 tỷ đồng (bằng 13,5% kế hoạch).


e) Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp 

Trong tháng 5/2020, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 02 dự án với tổng số vốn đăng ký 592 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 17 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 650 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 27 dự án, với tổng số vốn đăng ký là 2.560 tỷ đồng (tăng 06 dự án, giảm 7.862 tỷ đồng vốn đăng ký so với cùng kỳ); quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 83 doanh nghiệp thành lập mới
 (bằng 30,2% kế hoạch năm), với tổng vốn đăng ký 650 tỷ đồng (giảm 18 doanh nghiệp và giảm 2.502 tỷ đồng vốn đăng ký so với cùng kỳ); thành lập mới 22 hợp tác xã (bằng 36,7% kế hoạch năm), 227 tổ hợp tác (bằng 22,7% kế hoạch năm). Toàn tỉnh hiện có 2.217 doanh nghiệp, 433 hợp tác xã, 3.367 tổ hợp tác, 22.384 hộ kinh doanh.           


g) Về thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5/2020 đạt 168,2 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 1.033 tỷ đồng (bằng 29% dự toán năm, tăng 5% - tương đương 49,6 tỷ đồng so với cùng kỳ), cụ thể: Thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 605 tỷ đồng (bằng 33% dự toán, giảm 9% so với cùng kỳ); thu từ xổ số đạt 9,2 tỷ đồng (bằng 34% dự toán, giảm 15% so với cùng kỳ); thu tiền sử dụng đất đạt 316,3 tỷ đồng (bằng 24% dự toán, tăng 67% so với cùng kỳ); thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 70,3 tỷ đồng (bằng 23% dự toán, giảm 36% so với cùng kỳ).


Tổng chi ngân sách ước đạt 2.870 tỷ đồng (bằng 40,8% dự toán năm, tăng 61,8% - tương đương 17,7 tỷ đồng so với cùng kỳ), trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt 866 tỷ đồng (bằng 78,7% dự toán, tăng 41,1% so với cùng kỳ); chi thường xuyên ước đạt 1.776 tỷ đồng (bằng 38,4% dự toán, tăng 51,8% so với cùng kỳ).

h) Về tài nguyên và môi trường

Trong tháng 5/2020, đã có 08 tổ chức được ký hợp đồng thuê đất với tổng diện tích 34,1 ha, lũy kế 5 tháng đã có 45 tổ chức được ký hợp đồng thuê đất với tổng diện tích 566,6 ha. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất thu ngân sách năm 2020.

3. Về phát triển văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ

a) Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

Tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trở lại trường học sau thời gian tạm nghỉ học, tỷ lệ học sinh ra lớp trung bình đạt 96,1%. Điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2020 - 2021.


b) Trong công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Duy trì, thực hiện tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong 5 tháng đầu năm đã khám, chữa bệnh cho 595.630 lượt người (giảm 11% so với cùng kỳ 2019). Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 32,6%; tỷ lệ tiêm phòng uốn ván (UV2+) cho phụ nữ có thai đạt 22%; tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc trong tuần đầu sau sinh đạt 92,8%.                  


c) Trong công tác lao động, việc làm và an sinh xã hội

Tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về giảm nghèo
; đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp năm 2020
. Trong tháng 5 đã tạo việc làm mới cho 1.637 lao động, lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 6.610 lao động (bằng 36,7% kế hoạch năm, giảm 25% - tương đương 2.199 lao động so với cùng kỳ 2019); tuyển mới và đào tạo nghề cho 3.527 lao động (bằng 20,1% kế hoạch, giảm 70% so với cùng kỳ 2019); chuyển dịch 2.598 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp (bằng 41,2% kế hoạch).



d) Hoạt động văn hóa, thể thao 

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam di du lịch Việt Nam”
; triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong tình trạng bình thường mới.

đ) Về khoa học, công nghệ   

Trong 5 tháng đầu năm, đã ban hành danh mục các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đợt 1, đợt 2). Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu trữ kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cho 13 tổ chức và cá nhân; cấp 04 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thẩm định và cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 05 đơn vị, phê duyệt 03 kế hoạch ứng phó với sự cố bức xạ cấp cơ sở. Tổ chức hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo và đề nghị công nhận 16 sáng kiến cấp tỉnh.

4. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính
Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các ngành, các địa phương; tổ chức xây dựng báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020. Thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã (tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn trong 5 tháng năm 2020 đạt 99,99%; tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đạt 100%). Triển khai thực hiện Đề án Đô thị thông minh đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

5. Về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội 

Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tiếp nhận công trình Sở chỉ huy cơ bản (AY-01); tổ chức gặp mặt trưởng, phó công an xã bán chuyên trách nghỉ chế độ, được sắp xếp, bố trí công tác khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

� Trong tháng 5, trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.


� Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trong phạm vi toàn tỉnh, số xã đạt chuẩn nông thôn mới thay đổi  từ 70 xã xuống 64 xã/150 xã.


� Trong đó có: 04 doanh nghiệp tư nhân; 57 công ty trách nhiệm hữu hạn; 22 công ty cổ phần.


� Theo Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 01/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


� Theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


� Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 22/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.





